Truường THCS Nguyễn Chí Thanh

Giáo án vật lý 9

Tuần: 01






Ngày soạn: 13/8/2011

Tiết: 01






Ngày giảng: 15/08/2011

Chương I: Điện học

Bài 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN


A. MỤC TIÊU .

1. Kiến thức: 

- Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn.

- Vẽ được đồ thị biểu diễn mqh giữa U, I từ số liệu thực nghiệm.

- Phát biểu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn.


2. Kỹ năng:

- Vẽ và sử dụng đồ thị của học sinh.

- Sử dụng sơ đồ mạch điện để mắc mạch điện với những dụng cụ đã cho.

- Rèn kỹ năng đo và đọc kết quả thí nghiệm.


3. Thái độ:

- Rèn luyện tính độc lập, tinh thần hợp tác trong học tập.

- Tính trung thực trong báo cáo kết quả thực hành. Cẩn thận, tỉ mỉ trong vẽ đồ thị.

B. CHUẨN BỊ.

1. Giáo viên:

- Bảng 1 cho từng nhóm hs. (Phụ lục 1)

- 1 tờ giấy kẻ ô li to cỡ A1 để vẽ đồ thị.

2. Mỗi nhóm hs: 

- 1 dây điện trở bằng nikêlin chiều dài l = 1800mm đường kính (0,3mm.

- 1 Ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A; 1 Vônkế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. 1 Khoá K (công tắc); Biến thế nguồn. Bảy đoạn dây nối. 1 Bảng điện.

C- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:


B -  Kiểm tra bài cũ:



C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	HĐ1: Hệ thống lại những kiến thức liện quan đến bài học:

GV: Cô có sơ đồ như trên bảng. Để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn MN và HĐT giữa hai đầu đoạn dây dẫn MN cô cần phải có những dụng cụ gì?

 HS: Thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện nhóm trả lời.

GV: Phải mắc những dụng cụ trên ntn? Gọi đại diện 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện. Sau đó gọi 2 hs nhóm khác  nhận xét. 

HS: Trao đổi trong nhóm, cử 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ. Các hs còn lại quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

GV: Hãy nêu nguyên tắc sử dụng Ampe kế và Vôn kế (đã được học ở chương trình lớp 7)

HS: Thảo luận nhóm

HĐ2: Tìm hiểu mqh giữa I vào HĐT giữa 2 đầu dây dẫn :

GV: Phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm. 

GV: Với các dụng cụ đã cho các nhóm hãy mắc mạch điện như sơ đồ? 

HS: Các nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Lắp mạch điện theo sơ đồ.

GV: Yêu cầu hs làm viêc cá nhân đọc thông tin mục 2, thảo luận nhóm nêu các  tiến hành các bước TN? 

HS: Thảo luận trong nhóm nêu phương án tiến hành TN.

GV: Chốt lại các bước tiến hành.

GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành đo.

 Báo cáo kết quả vào Bảng 1.

Lưu ý: Nhắc nhở hs các kỹ năng trong thao tác TN (sau khi đọc kết quả ngắt mạch ngay, không để dòng điện chạy qua dây dẫn lâu làm nóng dây). 

GV: Kiểm tra, giúp đỡ các nhóm trong quá trình mắc mạch điện.

GV: Thông báo Dòng điện qua Vôn kế có I rất nhỏ (( 0) => bỏ qua. Nên Ampe kế đo được I chạy qua đoạn dây MN.

HS: Lắng nghe.

GV: Treo bảng kết quả của 1 nhóm lên bảng. Yêu cầu nhận xét rồi trả lời C1.

HS: Thảo luận trong nhóm rồi cử đại diện trả lời C1:

HĐ3: Tiến hành vẽ và dùng đồ thị để rút ra kết luận 

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin mục 1 phần II trong sgk.

HS: Làm việc cá nhân, đọc thông tin trong sgk.

GV: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U có đặc điểm gì?

HS: thảo luận, trả lời

GV: Đính giấy ô li lên bảng. Yêu cầu hs dựa vào báo cáo kết quả hãy vẽ đồ thị biểu diễn mqh giữa I và U. Gọi 1 hs lên bảng làm vào giấy ô li to còn các hs khác vẽ vào vở. Sau đó gọi 2 hs nhận xét bài làm của bạn ở trên bảng.

HS: Làm việc cá nhân, dựa vào bảng kết quả vẽ đồ thị vào vở. Đại diện 1 hs lên bảng vẽ.

Gợi ý : Cách xác định các điểm biểu diễn bằng cách vẽ 1 đường thẳng đi qua gốc toạ độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn thì yêu cầu nhóm đó tiến hành đo lại.

GV: Nếu bỏ qua sai số của các dụng cụ thì đồ thị kia ntn?

GV : Chốt: Đồ thị là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U=0;I=0). 

GV: Yêu cầu hs rút ra kết luận.

HĐ4: Vận dụng 

GV: Yêu cầu hs hoàn thành C3, C4, C5. 

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành
	I. Thí nghiệm:

1. Sơ đồ mạch điện

2. Tiến hành TN

a) Dụng cụ:

b) Tiến hành: 

+ Bước 1: Mắc mạch điện theo sơ đồ.

+ Bước 2: Lần lượt chỉnh BTN để Ura​ = 3V, 6V, 9V. Đọc số chỉ trên Ampe kế và Vôn kế tương ứng ghi vào bảng 1.

+ Bước 5: Từ bảng kết quả => KL về sự phụ thuộc của I vào U giữa 2 đầu dây dẫn.

c) Kết quả: I chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó

Lần đo

V

I

1

2

3

II. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U:

1. Dạng đồ thị:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc I vào HĐT giữa 2 đầu dây dẫn là 1 đường thẳng đi qua đi qua gốc tọa độ (U=0, I=0).

[image: image1.png]



2. Kết luận: HĐT giữa 2 đầu dây dẫn tăng (giảm) bao nhiêu lần thì CĐDD chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (giảm) bấy nhiêu lần. 

III. Vận dụng:

- C3: U1 = 2,5V 

-> I1= 0,5A
 U2 = 3V 

-> I2 = 0,7A.

- C4: 0,125A; 4V; 5V; 0,3A.

- C5: I chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn đó.



D. Củng cố:


- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT có đặc điểm gì?
- Nêu mối liên hệ giữa CĐDĐ với HĐT?

E. Dặn dò: - Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Làm bài tập 1.1 -> 1.4 trong sbt, - Đọc trước sgk bài 2: Điện trở - Định luật Ôm.
Tuần: 01
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Tiết: 02






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 

- Biết được đơn vị điện trở là (. Vận dụng được công thức 
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để giải một số bài tập.

- Biết được ý nghĩa của điện trở.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.


2. Kỹ năng:

- Linh hoạt trong sử dụng các biểu thức.

- Rèn kỹ năng tính toán. Kỹ năng so sánh, nhận xét


3. Thái độ:

- Rèn luyện tính độc lập, nghiêm túc, tinh thần hợp tác trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Kẻ sẵn bảng phụ ghi giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu ở bài trước (Phụ lục 2).

2. Học sinh:

- Hệ thống lại các kiến thức được học ở bài 1.

III - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:




B -  Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài


C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	HĐ1: Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn :

GV: Phát phụ lục 2 cho các nhóm. Yêu cầu các nhóm tính thương số U/I vào bảng.

HS: Làm việc theo nhóm 

GV: Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm hs trong quá trình hoàn thành bài.

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.

HS: Đại diện các nhóm trả lời.

GV: Chốt: Cùng 1 dây dẫn thì U/I không đổi, các dây dẫn khác nhau thì U/I khác nhau

HS: Ghi vở

HĐ2: Tìm hiểu khái niệm điện trở :

GV: Thông báo trị số 
[image: image3.wmf]I

U

R

=

không đổi 
đối với mỗi dây và được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời.

GV: Thông báo ký hiệu và đơn vị điện trở.

HS: Lắng nghe - ghi vở.

GV: Dựa vào biểu thức hãy cho cô biết khi tăng HĐT đặt vào 2 đầu dây dẫn lên 2 lần thì điện trở của nó thay đổi ntn?

HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời.

GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân hoàn thành 2 bài tập sau vào vở. Gọi đại diện 2 hs lên bảng chữa bài. 
1. Tính điện trở của 1 dây dẫn biết rằng HĐT giữa 2 đầu dây là 3V dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250mA? 

(Gợi ý: Cần phải đổi đơn vị I về A (0,25A).

2. Đổi đơn vị sau: 

0,1M( =. . . . k( = . . . . . (
HS: Làm việc cá nhân 

GV: Gọi 2 hs nhận xét bài làm của bạn.

HS: Nhận xét bài làm của bạn.

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin trong sgk mục d. 1 học sinh đọc to trước lớp.

HS: Làm việc cá nhân đọc thông tin trong sgk.

GV: Điện trở dây dẫn càng lớn thì dòng điện chạy trong nó càng nhỏ.

HS: Ghi vở

HĐ3: Tìm hiểu nội dung và hệ thức của định luật Ôm (7’)

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin trong sgk phần II. Gọi 1 học sinh đọc to trước lớp.

HS: Làm việc cá nhân đọc thông tin trong sgk.

GV: Thông báo: Hệ thức của định luật Ôm 
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HS: Ghi vở

GV: Gọi lần lượt 2 hs phát biểu nội dung định luật Ôm.

HS: Phát bểu nội dung định luật Ôm.

GV: Yêu cầu hs từ hệ thức (2) => công thức tính U.

HS: Làm việc cá nhân rút ra biểu thức tính U.

HĐ4: Vận dụng 

GV: Yêu cầu hs hoàn thành C3, C4. Gọi đại diện 2 hs lên bảng trình bày

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C3, C4 vào vở 

GV: Nhận xét bài làm của hs.  

HS: Sửa sai (nếu có)
	I. Điện trở của dây dẫn:

1. Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.

- Cùng1 dây dẫn thương số U/I có trị số không đổi.

- Các dây dẫn khác nhau thì trị số U/I là khác nhau.

2. Điện trở:

- 
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. (1): Điện trở của dây dẫn.

- Ký hiệu : [image: image6.png]



Hoặc : 


- Đơn vị : Ôm (()

(
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- Ý nghĩa của R: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

II. Định luật Ôm

- Hệ thức của định luật Ôm:


[image: image9.wmf]R
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. (2)

+ U đo bằng V.

+ I đo bằng A.

+ R đo bằng (.

- Nội dung: sgk (trang 8)

(2) => U = I.R (3)

III. Vận dụng:

- C3:

- C4:



D. Củng cố bài: 

Công thức 
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 dùng để làm gì? Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Vì sao?


E. . Dặn dò:

- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Làm bài tập 2.1 -> 2.4 trong sbt.

- Đọc trước sgk bài 3. Viết sẵn mẫu báo cáo ra giấy. 

- Trả lời trước phần 1 vào mẫu báo cáo thực hành.

Tuần: 02
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Ngày giảng: …/…/20…

Bài 3: THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN

BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức 
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- Vẽ được sơ đồ mạch điện và tiến hành được thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế.


2. Kỹ năng:

- Vẽ sơ đồ mạch điện

- Lắp các dụng cụ thí nghiệm để tiến hành đo điện trở


3. Thái độ:

- Rèn tính nghiêm túc, chấp hành đúng các quy tắc về an toàn trong sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Mẫu báo cáo thực hành cho từng hs

2. Mỗi nhóm hs:

- Một dây dẫn constantan có điện trở chưa biết giá trị. Một biến thế nguồn

- Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A.

- Bảy đoạn dây nối, một khoá K. 1 Bảng điện.

- Báo cáo thực hành.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:

B -  Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài


C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	HĐ1:Kiểm tra phần trả lời câu hỏi 1 trong mẫu báo cáo thực hành :

GV: Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của hs.

GV: Gọi 1 hs viết công thức tính điện trở. 

HS: Đại diện trả lời

GV: Yêu cầu 1 hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi b, c phần 1. Các hs khác nhận xét câu trả lời của bạn.

HS: Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của giáo viên:

GV: Gọi 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm.

HS: 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện 

HĐ2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo :

GV: Yêu cầu hs tiến hành thí nghiệm theo nhóm theo các bước như bài 1.

HS: Làm việc theo nhóm, mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ trên bảng.

GV: Lưu ý theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các nhóm trong quá trình mắc mạch điện đặc biệt cần mắc chính xác các dụng cụ. Kiểm tra các mối nối của hs.

GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng trong mẫu báo cáo.

HS: Các nhóm tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng báo cáo thực hành.

GV: Theo dõi nhắc nhở các hs trong từng nhóm đều phải tham gia mắc mạch điện hoặc đo một giá trị.

.


	I. Chuẩn bị :

*  Trả lời câu hỏi:

- CT tính điện trở: 
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- Vôn kế mắc // với điện trở.

- Ampe kế mắc nt với điện trở.

II. Nội dung thực hành:

1. Sơ đồ: 


2. Tiến hành đo.

- Bước 1: Mắc mạch điện theo sơ đồ.

- Bước 2: Lần lượt chỉnh BTN để Ura​  có giá trị là 3V, 6V, 9V. Đọc số chỉ trên Ampe kế và Vôn kế tương ứng vào bảng 1.

- Bước 3: Từ bảng kq tính R theo CT: R = U/I. Ghi các giá trị R1, R2, R3 vào bảng 1.

- Bước 4: Tính 
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III. Báo cáo kết quả:



D. Củng cố:

- Yêu cầu hs nộp báo cáo thực hành 

- Nêu ý nghĩa của bài TH?


- Qua bài TH em có rút ra nhận xét gì?


- Nhận xét và rút kinh nghiệm tinh thần, thái độ thực hành của  các nhóm


E. Dặn dò:

- Đọc trước sgk bài 4 - Đoạn mạch nối tiếp.

Tuần: 02






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 04






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 

- Biết cách suy luận từ biểu thức I = I1​ = I2 và hệ thức của định luật Ôm để xây dựng được hệ thức 
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- Suy luận được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp là Rtđ = R1 + R2.


2. Kỹ năng:

- Biết cách bố trí và tiến hành được TN kiểm tra các hệ thức suy ra từ lý thuyết theo sơ đồ có sẵn.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải các bài tập về đoạn mạch nối tiếp.

- Rèn kỹ năng quan sát rút ra nhận xét.


3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong quá trình làm thí nghiệm theo nhóm.

- Tích cực, sôi nổi, hào hứng tham gia vào các hoạt động của nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Hệ thống lại những kiến thức trong chương trình lớp 7 có liên quan đến bài học.

- Hình vẽ phóng to H27.1a sgk lớp 7 (trang 76). Hình vẽ 4.1, 4.2 phóng to.

2. Mỗi nhóm hs:

- Ba điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6(, 10(, 16(. Một khoá K. Một biến thế nguồn. Bảy đoạn dây nối. Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một ampe kế 1 chiều có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A. 1 Bảng điện. 

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài


C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	HĐ1:Hệ thống lại những kiến thức có liên quan đến bài học :

GV: Đưa tranh vẽ Hình 27.1a, yêu cầu hs cho biết: 

Trong đoạn mạch

gồm 2 bóng đèn

mắc nối tiếp:

 1. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối liên hệ ntn với cường độ dòng điện trong mạch chính?

2. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ ntn với HĐT giữa 2 đầu mỗi đèn?

HS: Quan sát tranh vẽ trả lời

HĐ2: Nhận biết đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp :

GV: Treo tranh vẽ hình 4.1 lên bảng. Yêu cầu hs quan sát và nhận xét các điện trở R1, R2 và Ampe kế được mắc ntn trong mạch điện?

HS: Quan sát hình vẽ, làm việc cá nhân với C1

GV: Thông báo: Trong đoạn mạch nối tiếp thì 2 điện trở chỉ có 1 điểm chung, đồng thời I chạy qua chúng có cường độ bằng nhau tức là hệ thức (1) (2) vẫn đúng với đoạn mạch nt.

HS: Ghi vở

GV: Yêu cầu hs vận dụng những kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2.

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C2.

GV: Tuỳ từng đối tượng hs mà có thể  yêu cầu hs tự bố trí TN để kiểm tra lại các hệ thức (1), (2)

HĐ3: Xây dựng công thức tính Rtđ của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nt

GV: Yêu cầu hs đọc sgk mục 1 phần II rồi trả lời câu hỏi: Thế nào là một điện trở tương đương của một đoạn mạch.

HS: Cá nhân đọc sgk tìm hiểu khái niệm Rtđ​. 

GV: Hướng dẫn hs dựa vào bt (1), (2) và hệ thức của ĐL Ôm để xây dựng CT tính Rtđ. Gọi đại diện 1 hs lên bảng trình bày cách làm.

HS: Dưới sự hướng dẫn của gv cá nhân tự rút ra công thức tính Rtđ.

HĐ4: Tiến hành TN kiểm tra:

GV: Yêu cầu các nhóm lên nhận dụng cụ TN

HS: Đại diện các nhóm lên nhận dụng cụ. Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin mục 3 phần II trong sgk sau đó yêu cầu các nhóm thảo luận nêu phương án tiến hành TN với các dụng cụ đã cho.

HS: Làm việc cá nhân đọc sgk. Thảo luận nhóm nêu phương án tiến hành TN.

GV: Nhận xét - Chốt lại các bước tiến hành TN.

GV: Yêu cầu hs tiến hành TN.

HS: Tiến hành TN theo nhóm 

GV: Nhắc nhở hs phải ngắt khoá K ngay khi đã đọc số chỉ trên Ampe kế.

Theo dõi kiểm tra các nhóm trong quá trình lắp mạch điện - kiểm tra các mối nối và mạch điện của các nhóm.

GV: Yêu cầu 4 nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm. 

GV: Nhận xét - khẳng định kết quả đúng.

GV: Yêu cầu nhóm thảo luận rút ra KL.

HS: Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. 

GV: Yêu cầu hs đọc phần thông báo trong sgk.

HS: Đọc thông báo trong sgk.

HĐ4: vận dụng 

GV: Yêu cầu hs đọc và hoàn thành C4, C5.

HS: Làm việc cá nhân trả lời C4, C5.

GV: 1. Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch nt?

2. Trong sơ đồ H4.3 sgk có thể chỉ mắc 2 điện trở có trị số thế nào nối tiếp với nhau (thay vì phải mắc 3 điện trở).

3. Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch AC.

HS: Đại diện trả lời các câu hỏi GV đưa ra
	I. I và U trong đoạn mạch nối tiếp:

1. Nhắc lại kiến thức ở lớp 7:

Trong đoạn mạch gồm Đ1 nt Đ2 thì:
I = I1 = I2.  (1)

U  = U1 + U2. (2)

2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nt:

a) Sơ đồ:

b) Các hệ thức đối với đoạn mạch gồm R1 nt R2.

I = I1 = I2.  (1)

U  = U1 + U2. (2)
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II. Điện trở tương đương của một đoạn mạch nt: 

1. Khái niệm Rtđ: sgk.

- Ký hiệu: Rtđ 

2. Công thức tính:

Theo (2) ta có U  = U1 + U2 = IR1 + IR2 = I(R1 + R2) =IRtđ.

Vậy suy ra
Rtđ​ = R1 + R2  (4)

3. Thí nghiệm kiểm tra:

a) Sơ đồ: H4.1.

b) Tiến hành:

- Bước 1: Mắc điện trở R=6( nt với R=10(. Hiệu chỉnh biến thế nguồn để Ura = 6V. Đọc I1.

- Bước 2: Thay 2 điện trở trên bằng điện trở có R=16(. Ura = 6V. Đọc I2.

- Bước 3: So sánh I1 và I2 => mlh giữa R1, R2, Rtđ.
4. Kết luận: Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nt có 

Rtđ = R1 + R2.

III. Vận dụng:

- C4:

- C5:


D. Củng cố: 

+ Nếu có R1, R2...RN mắc nt với nhau thì ta có:

Rtđ​ =R1 + R2 +..+RN

+Nếu R1=R2=..=RN
mắc nt với nhau thì RN=NR1


E. Dặn dò:

- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần có thể em chưa biết. 

- Đọc trước sgk bài 5 - Đoạn mạch song song.

- Làm các bài tập 4.1 -> 4.6 trong sbt.


Tuần: 03






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 05






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 

- Biết cách suy luận từ biểu thức U = U1 = U2 và hệ thức của định luật Ôm để xây dựng được hệ thức 
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- Suy luận được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song là 
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2. Kỹ năng:

- Biết cách bố trí và tiến hành được TN kiểm tra các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với đoạn mạch song song theo sơ đồ có sẵn.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải các bài tập về đoạn mạch sonh song.

- Rèn kỹ năng quan sát rút ra nhận xét.


3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong quá trình làm thí nghiệm theo nhóm.

- Tham gia vào các hoạt động của nhóm một cách tích cực. 

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Hệ thống lại những kiến thức trong chương trình lớp 7 có liên quan đến bài học.

- Hình vẽ phóng to H28.1a sgk lớp 7 (trang 79). Hình vẽ 5.1 phóng to.

2. Mỗi nhóm hs:

- Ba điện trở mẫu lần lượt có giá trị là 10(, 15(, 6(. Một khoá K.

- Một biến thế nguồn. Bảy đoạn dây nối. Một vôn kế 1 chiều có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V. Một Ampe 1 chiều kế có GHĐ 3A và ĐCNN 0,1A. 1 Bảng điện

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ:

Kết hợp trong bài


C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	HĐ1:Hệ thống lại những kiến thức có liên quan đến bài học 

GV: Đưa tranh vẽ Hình 28.1a (vật lý 7)
yêu cầu hs cho biết: 

Trong đoạn mạch

 gồm 2 bóng đèn mắc

 song song thì: 

 1. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính  có mối liên hệ ntn vớicường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ?

2. HĐT giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ ntn với HĐT giữa 2 đầu mỗi mạch rẽ?

(  Điện trở có thể thay đổi trị số được gọi là biến trở ( Bài mới
HĐ2:Nhận biết đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song

GV: Treo tranh vẽ hình 5.1 lên bảng. Yêu cầu hs quan sát và nhận xét các điện trở R1, R2 được mắc ntn trong mạch điện? 

HS: Quan sát tranh vẽ. Sau đó tiến hành thảo luận trong nhóm trả lời câu hỏi
GV: Thông báo: Trong đoạn mạch // thì 2 điện trở có 2 điểm chung và hệ thức (1) (2) vẫn đúng với đoạn mạch //

HS: Ghi vở

GV: Nêu vai trò của Ampe kế và Vônkế trong sơ đồ?

HS: trong nhóm trả lời.
GV: Yêu cầu hs vận dụng những kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2?

HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C2.

GV: yêu cầu hs tự bố trí và tiến hành TN để kiểm tra lại các hệ thức (1), (2).

HS: Hoàn thành theo nhóm

HĐ3: Xây dựng công thức tính Rtđ của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc //:

GV: Hướng dẫn hs dựa vào hệ thức (1) và (2) và hệ thức của ĐL Ôm để xây dựng CT tính Rtđ. Gọi đại diện 1 hs lên bảng trình bày cách làm.

HS: Dưới sự hướng dẫn của gv hs tự rút ra công thức

HĐ4: Tiến hành TN kiểm tra :

GV: phát dụng cụ TN

HS: Nhận dụng cụ và tiến hành TN theo nhóm

GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả TN.

HS: Đại diện nhóm báo cáo KQ

GV: Yêu cầu hs làm việc nhóm rút ra kết luận.

HS: Thảo luận trong nhóm rút ra KL

HĐ4: vận dụng :

GV: Yêu cầu hs đọc và hoàn thành C4, C5.

GV: Gợi ý cho hs phần 2 của C5: Trong sơ đồ có thể chỉ mắc 2 điện trở có trị số bằng bao nhiêu // với nhau (thay cho việc mắc 3 điện trở) Nêu cách tính Rtđ của đoạn mạch đó?

HS: Làm việc cá nhân trả lời C4, C5.
	I. I và U trong đoạn mạch song song:

1. Nhắc lại kiến thức  lớp 7:

Đoạn mạch gồm  Đ1 //Đ2 thì: 

(1)
(2)
2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song:

a) Sơ đồ: 

b) Các hệ thức đối với đoạn mạch gồm R1 // R2.

I = I1 + I2.  (1)

U  = U1 = U2. (2)


[image: image18.wmf]1

2

2

1

R

R

I

I

=

   (3)

II. Điện trở tương đương của một đoạn mạch nt: 

1. Công thức tính Rtđ của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song.
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2. Thí nghiệm kiểm tra:

a) Sơ đồ: H5.1.

b) Các bước tiến hành:

- Bước 1: Mắc R=10( // với R=15(. Hiệu chỉnh biến thế nguồn để U là 6V. Đọc I1.

- Bước 2: Thay 2 điện trở trên bằng điện trở có R=6(. U= 6V. Đọc I2.

- Bước 3: So sánh I1 và I2 => mlh giữa R1, R2, Rtđ.

4. Kết luận: Với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc // thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.

III. Vận dụng:

- C4:

- C5:



D. Củng cố:


Mở rộng: 

+ Nếu có R1, R2...RN mắc // với nhau thì ta có:
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E. Dặn dò:

- Học thuộc phần ghi nhớ.

- Đọc trước sgk bài 6 - Bài tập vận dụng định luật Ôm.

- Đọc phần có thể em chưa biết. 

- Làm các bài tập 5.1 -> 5.6 trong sbt.

Tuần: 03






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 06






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 

- Biết cách vận dụng các kiến thức đã được học từ bài 1 đến bài 5 để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch nối tiếp và song song (gồm nhiều nhất 3 điện trở).

- Tìm được những cách giải khác nhau đối với cùng một bài toán.


2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng vẽ sơ đồ mạch điện và kỹ năng tính toán.


3. Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực trong báo cáo đáp số của bài toán.

- Tích cực suy nghĩ để tìm ra được những cách giải khác nhau.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Bảng liệt kê các giá trị HĐT và CĐDD định mức của một số đồ dùng điện trong gia đình tương ứng với 2 loại nguồn điện là 110V và 220V.

2. Mỗi nhóm hs:

- Hệ thống lại những kiến thức đã được học.

- Ghi nhớ các công thức đối với đoạn mạch //, đoạn mạch nối tiếp, định luật Ôm.

III-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ:

1 HS: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm.

2 HS: Viết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa U, I, R trong đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp, song song.


C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Giải bài tập 1
- Gọi 1 HS đọc đề bài bài 1. 
- HS đọc đề bài bài 1.

- Cá nhân HS tóm tắt bài vào vở và giải bài tập 1.

- Gọi 1 HS tóm tắt đề bài.

- Yêu cầu cá nhân HS giải bài tập 1 ra nháp.

- GV hướng dẫn chung cả lớp giải bài tập 1 bằng cách trả lời các câu hỏi:

+ Cho biết R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? Ampe kế, vôn kế đo những đại lượng nào trong mạch điện?

+ Vận dụng công thức nào để tính điện trở tương đương Rtđ và R2? ( Thay số tính Rtđ ( R2
- Yêu cầu HS nêu các cách giải khác. Có thể HS đưa ra cách giải như: Tính U1 sau đó tính U2 ( R2

HS: chữa bài vào vở.

Giải bài tập 2
- Gọi 1 HS đọc đề bài bài 2.
- HS đọc đề bài bài 2, cá nhân hoàn thành BT 2. 

- Yêu cầu cá nhân HS giải bài 2 (có thể tham khảo gợi ý cách giải trong SGK) theo đúng các bước giải.
- 2 HS lên bảng giải bài tập 2.

- Sau khi HS làm bài xong, GV thu bài của 1 số HS để kiểm tra.

- Gọi 1 HS lên chữa phần a); 1 HS chữa phần b)

- Gọi HS khác nêu nhận xét; Nêu các cách giải khác.
- HS khác nêu nhận xét từng bước giải của các bạn trên bảng.

- Yêu cầu HS chữa bài vào vở nếu sai.

- Phần b) HS có thể đưa ra cách giải khác ví dụ: Vì R1 //R2 ( 
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( Cách tính R2 với R1; I1 đã biết; I2 = I - I1.

Hoặc đi tính RAB:
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Sau khi biết R2 cũng có thể tính UAB = I.RAB
- Gọi HS so sánh các cách tính R2 ( cách làm nào nhanh gọn, dễ hiểu ( Chữa 1 cách vào vở. 
- Tương tự hướng dẫn HS giải bài tập 3.

Yêu cầu HS đổi bài cho nhau để chấm điểm cho các bạn trong nhóm.

- Lưu ý các cách tính khác
HS chấm bài của nhau.

Giáo viên nhận xét 
	1, Bài 1

Tóm tắt:

R1 = 5 (
UV = 6V

IA = 0,5A

a) Rtđ = ?

b) R2 = ?

Bài giải

PT mạch điện: R1 nt R2

(A) nt R1 nt R2 ( IA= IAB = 0,5A

UV = UAB = 6V

a) Rtđ = UAB/IAB= 6V:0,5A = 12 (()

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 12 (.

b)  Vì R1 nt R2 ( Rtđ = R1 + R2 

( R2 = Rtđ - R1 = 12 ( - 5 ( = 7(
Vậy điện trở R2 bằng 7(.

2, Bài 2

Bài 2:

Tóm tắt

R1 = 10 (;
 IA1= 1,2A

IA = 1,8A

a) UAB = ?

b) R2 = ?

Bài giải

a) (A) nt R1 ( I1 = IA1 = 1,2A

(A) nt (R1 // R2) ( IA = IAB = 1,8A

Từ công thức: I = 
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( U1 = I1.R1 = 1,2.10 = 12 (V)

R1 //R2 ( U1 = U2 = UAB = 12V

Hiệu điện thế giữa 2 điểm AB là 12V

b) Vì R1//R2 

( I2 = I - I1 = 1,8A - 1,2 A = 0,6A

 U2 = 12 V theo câu a)

( R2 = 
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Vậy điện trở R2 bằng 20(
Bài 3:

Tóm tắt (1 điểm)

R1 = 15 (; R2 = R3 = 30(
UAB = 12V

a) RAB = ?

b) I1, I2, I3 = ?

Bài giải

a) (A) nt R1 nt (R2//R3) (1điểm)

Vì R2 = R3 ( R2,3 = 30/2 = 15 (()

(1điểm) (Có thể tính khác kết quả đúng cũng cho 1 điểm)

RAB = R1 + R2,3 = 15( + 15( = 30(
                                         (1điểm)

Điện trở của đoạn mạch AB là 30(
                                          (0,5điểm)

b) áp dụng công thức định luật Ôm

I = U/R ( IAB = 
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I1 = IAB = 0,4A             (1,5 điểm)

U1 = I1.R1 = 0,4.15 = 6(V) (1điểm)

U2 = U3 = UAB - U1 = 12V- 6V = 6V

                                           (0,5điểm)

I2 = 
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      (1 điểm)
I2 = I3 = 0,2A                 (0,5điểm)

Vậy cường độ dòng điện qua R1 là 0,4A; Cường độ dòng điện qua R2; R3 bằng nhau và bằng 0,2A.  (1điểm)



D. Củng cố:  

- Đọc trước sgk bài 7 - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

- Làm các bài tập 6.1 -> 6.5 trong sbt.


E. Dặn dò:
Về nhà học bài, chuẩn bị bài tiết sau học bài 7

Tuần: 4






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 07






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 7: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

I- MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

- Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

- Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn).

- Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài.

- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ với chiều dài của dây.

2- Kĩ năng:


- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.

3- Thái độ: Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.

II- CHUẨN BỊ
* Mỗi nhóm HS:


- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A


- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V


- 1 nguồn điện 3V, 1 công tắc, 8 đoạn dây nối.


- 3 dây điện trở có cùng tiết diện, được làm bằng cùng một loại vật liệu: 1 dây dài l, 1 dây dài 2 l, 1dây dài 3 l. Mỗi dây được quấn quanh một lõi cách điện phẳng, dẹt và dễ xác định số vòng dây.

* GV: Chuẩn bị giấy trong đã kẻ sẵn bảng 1 (tr20 - SGK); Đèn chiếu

III-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A - ổn định tổ chức:


B -  Kiểm tra bài cũ:     KT 15 phút (Bài tập 6.2 phần a _ SBT)

 Bài giải

a) Vì hai cách mắc đều được mắc vào cùng một hiệu điện thế U = 6V

C1: Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtd1 = U/I1
( Rtd1 = 6V/0,4A = 15(
C2: Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtd2 = U/I2
( Rtd2 = 6V/1,8A = 10/3(
Rtd1 > Rtd2 ( Cách 1: R1 nt R2

                       Cách 2: R1//R2                            

HS có thể không cần tính cụ thể nhưng giải thích đúng để đi đến cách mắc.(5đ)                                     

Vẽ sơ đồ đúng                                  (5đ)                 


C -  Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu điện trở dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Yêu cầu HS quan sát các đoạn dây dẫn ở hình 7.1 cho biết chúng khác nhau ở yếu tố nào? Điện trở của các dây dẫn này liệu có như nhau không? ( Yếu tố nào có thể gây ảnh hưởng đến điện trở của dây dẫn.

- Yêu cầu thảo luận nhóm đề ra phương án kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây.

- GV có thể gợi ý cách kiểm tra sự phụ thuộc của một đại lượng vào 1 trong các yếu tố khác nhau đã học ở lớp dưới.

- Yêu cầu đưa ra phương án thí nghiệm tổng quát để có thể kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào 1 trong 3 yếu tố của bản thân dây dẫn

Hoạt động 2: Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
- Dự kiến cách tiến hành thí nghiệm.

- Yêu cầu HS nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây bằng cách trả lời câu C1.

( GV thống nhất phương án thí nghiệm ( Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 7.2a ( Yêu cầu các nhóm chọn dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả vào bảng 1 (GV phát giấy trong cho các nhóm).

- GV thu bảng quả thí nghiệm của các nhóm. Chiếu kết quả của 1 số nhóm ( Gọi các bạn nhóm khác nhận xét.

- Yêu cầu nêu kết luận qua thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

- GV: Với 2 dây dẫn có điện trở tương ứng R1, R2 có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu chiều dài dây dẫn tương ứng là l1 và l2 thì: 
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Hoạt động 3: Vận dụng

 - Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C2.

- Hướng dẫn HS thảo luận câu C2.

HS: hoàn thành câu C2

- Tương tự với câu C4.

HS: hoàn thành câu C4


	I- Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau.

- HS quan sát hình 7.1, nêu được các dây dẫn này khác nhau về:

+ Chiều dài dây

+ Tiết diện dây

+ Chất liệu làm dây dẫn

- Thảo luận nhóm đề ra phương án kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây.

- Đại diện nhóm trình bày phương án, HS nhóm khác nhận xét ( phương án kiểm tra đúng.

II- Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

- Cá nhân HS nêu phương án làm thí nghiệm kiểm tra: Từ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn ( Dụng cụ cần thiết, các bước tiến hành thí nghiệm, giá trị cần đo.

- HS nêu dự đoán.

- Các nhóm chọn dụng cụ để tiến hành thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo nhóm ( Ghi kết quả vào bảng 1.

- Tham gia thảo luận kết quả bảng 1.

- So sánh với dự đoán ban đầu ( Đưa ra kết luận về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.

- Ghi vở: Điện trở của các dây dẫn có dùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.

III. Vận dụng 

- C2 Yêu cầu giải thích được: Chiều dài dây càng lớn (l càng lớn) ( Điện trở của đoạn mạch càng lớn (R càng lớn). Nếu giữ hiệu điện thế (U) không đổi ( Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch càng nhỏ (I càng nhỏ) ( Đèn sáng càng yếu.

- Câu C4: 

Vì hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây không đổi. I1 = 0,25I2 ( R2 =0,25 R1 hay R1 = 4R2
[image: image30.wmf].Mà  
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D. Củng cố:

HDHS hoàn thành C3

C3: Điện trở của cuộn dây là: 
[image: image32.wmf]W
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Chiều dài của cuộn dây là: 
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E. Dặn dò:
- Đọc trước sgk bài 8 - Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn.
- Làm các bài tập 7.1 -> 7.4 trong sbt.
- Đọc có thể em chưa biết. Học thuộc ghi nhớ.
Tuần: 04 






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 08






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA BIẾN TRỞ

VÀO TIẾT DIỆN CỦA DÂY DẪN
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 
- Biết được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Biết cách suy luận rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.
- Biết cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện của dây.
- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát suy luận, lắp mạch điện và tiến hành thí nghiệm, đọc báo cáo số liệu.

3. Thái độ:
- Nghiêm túc, trung thực trong báo cáo số liệu.
- Tích cực suy nghĩ tham gia vào các hoạt động của nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Bảng 1 cho các nhóm. 
2. Mỗi nhóm hs:
- 2 dây constantan có cùng chiều dài: l= 1800mm, và có tiết diện lần lượt là: (0,3mm, (0,6mm.  
- 1 Biến thế nguồn. 1 vônkế 1 chiều (GHĐ:12V), 1 ampe kế 1 chiều (GHĐ: 3A). Khoá K, bảng điện và một số đoạn dây nối (7 đoạn).
[image: image34.wmf]
III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong bài

C -  Bài mới: GV: Ở bài trước chúng ta đã được biết điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây. Bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem  điện trở của nó phụ thuộc ntn vào tiết diện của dây.
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	HĐ2: Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện
GV: Yêu cầu các nhóm nêu dự đoán để xét sự phụ thuộc của R dây dẫn vào tiết diện ta cần phải sd các dây dẫn có đặc điểm ntn?
HS : Thảo luận theo nhóm. Cử đại diện nhóm trả lời.
GV: Yêu cầu các nhóm quan sát tìm hiểu mạch điện H8.1 và hoàn thành C1?
HS : Làm việc theo nhóm. Đại diện trả lời
GV: Nếu các dây dẫn trong H8.1b,c được chập sát vào nhau thành 1 dây dẫn duy nhất => có tiết diện tương ứng là 2S, 3S =.> có điện trở R2, R3 như trên. Hãy nêu dự đoán về mqh giữa điện trở và tiết diện của chúng? HS: Thảo luận nhóm, đại diện các nhóm nêu dự đoán của nhóm mình.
GV: Để kiểm tra xem dự đoán của nhóm nào chính xác chúng ta sang phần II.
HĐ2: Tiến hành TN kiểm tra dự đoán:
GV: Yêu cầu hs vẽ sơ đồ mạch điện vào vở. 
HS : Làm việc cá nhân vẽ sơ đồ vào vở.
GV : Phát dụng cụ cho các nhóm.
HS: Các nhóm lên nhận dụng cụ TN. Thảo luận nhóm nêu các bước bước tiến hành TN.
GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét. 
HS: Đại diện các nhóm báo cáo KQ
GV: Nhận xét và Yêu cầu hs tính 
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HS: Tính tỉ số 
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Lưu ý: Trong kỹ thuật ( có nghĩa là đường kính tiết diện dây dẫn.
S = (r2 (Tiết diện - mặt cắt của vật hình trụ => tiết diện là diện tích hình tròn)  
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GV: Yêu cầu hs nêu KL về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn?
HS: Làm việc theo nhóm rút ra KL.
HĐ3: Vận dụng :
GV: Yêu cầu hs làm việc cá nhân hoàn thành C3, C4, C5.
Gợi ý C3 : Tiết diện của dây 2 gấp mấy lần dây 1? Vận dụng KL so sánh điện trở 2 dây.
C4: VD CT rút ra ở phần 3 => R2
GV: Gợi ý C5: Với những bài toán dạng này ta phải xét 2 lần. 
- Lần 1: Xét 1 dây dẫn có cùng chiều dài nhưng tiết diện khác nhau.
- Lần 2: Xét dây dẫn đó với dây dẫn có cùng tiết diện nhưng có l khác nhau. Hoặc ngược lại.
HS: Làm việc cá nhân hoàn thành C3->C5.
GV: Yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ. 2 hs phát biểu lại.
HS : Đọc ghi nhớ
GV: Nếu còn thời gian cho hs đọc "Có thể em chưa biết ”

	I. Dự đoán sư phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn:

C1: 
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Nhóm 1,3,4: Điện trở dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện dây.

- Nhóm 2 : Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với tiết diện dây.

II. TN kiểm tra :

1. Sơ đồ:



2. Tiến hành TN::

- B1: Mắc dây dẫn có l = 1800mm, (0.3mm vào mạch điện. Điều chỉnh BTN để Ura = 3V. Ghi số chỉ U1, I1.
- B2: Thay dây trên bằng dây dẫn có cùng l, (0.6mm. Ura = 3V. Ghi số chỉ U2, I2.

- B3: Từ bảng KQ tính R1, R2 => mlh giữa R và tiết diện dây dẫn.
3. Nhận xét: 

- Dây dẫn có tiết diện càng lớn thì R dây dẫn càng nhỏ.

CM:
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4. Kết luận: 

Điện trở của dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

III. Vận dụng:

- C3: 

- C4:
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- C5:




D. Củng cố:

GV dùng C6 để củng cố bài
E. Dặn dò:
- Đọc trước sgk bài 9 - Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.  
- Học thuộc ghi nhớ. Đọc Có thể em chưa biết
- Làm các bài tập 8.1 -> 8.5 trong sbt. Hoàn thành C5, C6.
Tuần: 05






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 09






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN
I- MỤC TIÊU
1- Kiến thức:
- Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau.
- So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng.
- Vận dụng công thức R = 
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 để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
2- Kĩ năng:

- Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn.

- Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.
3- Thái độ: Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
II- CHUẨN BỊ
* Mỗi nhóm HS:

- 1 cuộn dây bằng inox, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chiều dài l=2m được ghi rõ.

- 1 cuộn dây bằng nikêlin, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chiều dài l=2m.

- 1 cuộn dây bằng nicrôm, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chiều dài l=2m.

- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A

- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V

- 1 nguồn điện 6V.

- 1 công tắc.

- 7 đoạn dây nối.

- 2 chốt kẹp dây dẫn.
* GV: 

- Tranh phóng to bảng điện trở suất của một số chất. (Nếu có điều kiện dạy trên máy vi tính, có thể kẻ sẵn bảng này).

- Kẻ sẵn Bảng 2 trên bảng phụ hoặc phô tô ép plastic (để có thể dùng bút dạ điền vào chỗ trống và xoá đi được khi sai hoặc để dùng cho lớp khác).
 III-TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:




B -  Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 1 HS trả lời câu hỏi: 
+ Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào?
+ Muốn kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn ta phải tiến hành thí nghiệm như thế nào?

C -  Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu xem điện trở có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không?
- Gọi HS nêu cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.
- Yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm, thực hiện từng bước a), b), c), d) của phần 1. Thí nghiệm (tr.25).
- Gọi đại diện các nhóm nêu nhận xét rút ra từ  kết quả thí nghiệm.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về điện trở suất
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1. Điện trở suất (tr.26), trả lời câu hỏi:
+ Điện trở suất của một vật liệu (hay 1 chất) là gì?
+ Kí hiệu của điện trở suất?
+ Đơn vị điện trở suất?
- GV treo bảng điện trở suất của một số chất ở 200C. Gọi HS tra bảng để xác định điện trở suất của một số chất và giải thích ý nghĩa con số.
- Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C2.
- Gọi HS trình bày câu C2 theo gợi ý sau:
+ Điện trở suất của constantan là bao nhiêu? ý nghĩa con số đó?
+ Dựa vào mối quan hệ giữa R và tiết diện của dây dẫn ( Tính điện trở của dây constantan trong câu C2.
Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở
- Hướng dẫn HS trả lời câu C3. Yêu cầu thực hiện theo các bước hoàn thành bảng 2 (tr.26) ( Rút ra công thức tính R.
- Yêu cầu HS ghi công thức tính R và giải thích ý nghĩa các kí hiệu, đơn vị của từng đại lượng trong công thức vào vở.
Kiến thức tích hợp
Hoạt động 4: Vận dụng
 - GV hướng dẫn HS hoàn thành câu C4:
+ Để tính điện trở ta cần vận dụng những công thức nào?
(Thảo luận, cử đại diện trả lời)
( Tính S rồi thay vào công thức   
         R = 
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 để tính R.
	I- Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn.

- HS nêu được các dụng cụ thí nghiệm cần thiết, các bước tiến hành thí nghiệm để kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây.

- HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm, thảo luận nhóm để rút ra nhận xét về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn.

- Nêu được kết luận: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

II-Điện trở suất - Công thức điện trở 

1- Điện trở suất

- HS đọc thông báo mục 1 ( Trả lời câu hỏi ( Ghi vở.

- Dựa vào bảng điện trở suất của một số chất, HS biết cách tra bảng và dựa vào khái niệm về điện trở suất để giải thích được ý nghĩa con số.

- C2: Dựa vào bảng điện trở suất biết (constantan = 0,5.10-6(m có nghĩa là một dây dẫn hình trụ làm bằng constantan có chiều dài 1m và tiết diện là 1m2 thì điện trở của nó là 0,5.10-6(. Vậy đoạn dây constantan có chiều dài 1m, tiết diện 1mm2 = 10-6m2 có điện trở là 0,5(.

2- Công thức điện trở

- Hoàn thành bảng 2 theo các bước hướng dẫn.

( Công thức tính R: R = 
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+ Điện trở của dây dẫn là nguyên nhân làm tỏa nhiệt trên dây. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là nhiệt vô ích, làm hao phí điện năng.

+ Mỗi dây dẫn làm bằng một chất xác định chỉ chịu được một cường độ dũng điện xác định. Nếu sử dụng dây dẫn không đúng cường độ dũng điện cho phép có thể làm dây dẫn nóng chảy, gây ra hỏa hoạn và những hậu quả môi trường nghiêm trọng.

- Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm năng lượng, cần sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ. Ngày nay, người ta đó phỏt hiện ra một số chất cú tớnh chất đặc biệt, khi giảm nhiệt độ của chất thỡ điện trở suất của chúng giảm về giá trị bằng không (siêu dẫn). Nhưng hiện nay việc ứng dụng vật liệu siêu dẫn vào trong thực tiễn cũn gặp nhiều khú khăn, chủ yếu do các vật liệu đó chỉ là siêu dẫn khi nhiệt độ rất nhỏ (dưới 00C rất nhiều).

III- Vận dụng:

 C4:
HD
S = 
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D. Củng cố:

- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào mấy yếu tố? đó là những yếu tố nào?
E. Hướng dẫn về nhà: 

- Đọc phần "có thể em chưa biết".

- Trả lời câu C5, C6 (SGK - tr.27) và làm bài tập 9 (SBT).
Tuần: 05






Ngày soạn: …/…/20…

Tiết: 10






Ngày giảng: …/…/20…

Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

I- MỤC TIÊU
1- Kiến thức:
- Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.
- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua mạch.
- Nhận ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật.
2- Kĩ năng:
- Mắc và vẽ sơ đồ mạch điện có sử dụng biến trở.
3- Thái độ: Ham hiểu biết. Sử dụng an toàn điện.
II- CHUẨN BỊ
* Mỗi nhóm HS:

- 1 biến trở con chạy (20 ( - 2A),  1 nguồn điện 3 V.

- 1 bóng đèn 2,5V - 1W.

- 1 công tắc.



- 7 đoạn dây nối.

- 3 điện trở kĩ thuật có ghi trị số.

- 3 điện trở kĩ thuật loại có các vòng màu.
* GV:
- Một số loại biến trở: tay quay, con chạy, chiết áp.

- Tranh phóng to các loại biến trở.
III-  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ:
1- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? phụ thuộc như thế nào? Viết công thức biểu diễn sự phụ thuộc đó.
2- Từ công thức trên, theo em có những cách nào để làm thay đổi điện trở của dây dẫn.

C -  Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở
- GV treo tranh vẽ các loại biến trở. Yêu cầu HS quan sát ảnh chụp các loại biến trở, kết hợp với hình 10.1 (tr.28-SGK), trả lời câu C1.
(- HS quan sát tranh và trả lời C1)
- GV đưa ra các loại biến trở thậy, gọi HS nhận dạng các loại biến trở, gọi tên chúng.
(Nhận dạng các loại biến trở)
Dựa vào biến trở đã có ở các nhóm, đọc và trả lời câu C2. Hướng dẫn HS trả lời theo từng ý:
(HS thảo luận nhóm, trả lời câu C2.)
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung. Nếu HS không nêu được đủ cách mắc, GV bổ sung.
- GV giới thiệu các kí hiệu của biến trở trên sơ đồ mạch điện.
(HS ghi vở).
Gọi HS trả lời câu C4.
(Cá nhân HS hoàn thành câu C4.)
Chuyển ý: Để tìm hiểu xem biến trở được sử dụng như thế nào? Ta tìm hiểu tiếp phần 2.
Hoạt động 2: Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện
Yêu cầu HS quan sát biến trở của nhóm mình, cho biết số ghi trên biến trở và giải thích ý nghĩa con số đó.
(HS quan sát biến trở của nhóm mình, đọc số ghi trên biến trở và thống nhất ý nghĩa con số.)
- Yêu cầu HS trả lời câu C5.
(Cá nhân hoàn thành câu C5. 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện trên bảng.)
- Hướng dẫn thảo luận ( Sơ đồ chính xác.
- Yêu cầu các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ, làm thí nghiệm theo hướng dẫn ở câu C6. Thảo luận và trả lời câu C6.
(Mắc mạch điện theo nhóm, làm thí nghiệm, trao đổi để trả lời câu C6.)
- Qua thí nghiệm, hướng dẫn HS đưa ra KL
(Tháo luận đưa ra KL và ghi vở)
Hoạt động 3: Nhận dạng hai loại điện trở dùng trong kĩ thuật
- Hướng dẫn chung cả lớp trả lời câu C7.
(Tham gia thảo luận trên lớp về câu trả lời.)
GV có thể gợi ý: Lớp than hay lớp kim loại mỏng có tiết diện lớn hay nhỏ ( R lớn hay nhỏ.
- Yêu cầu HS quan sát các loại điện trở dùng trong kĩ thuật của nhóm mình, kết hợp với câu C8, nhận dạng 2 loại điện trở dùng  trong kĩ thuật.
- GV nêu ví dụ cụ thể cách đọc trị số của 2 loại điện trở dùng trong kĩ thuật.
Hoạt động 4 : Vận dụng
GV phát điện trở

HS đọc số chỉ

HS còn lại nhận xét -> câu trả lwoif đúng.
	I- Biến trở

1- Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở.

C1: Các loại biến trở: Con chạy, tay quay, biến trở than (chiết áp).

C2: Yêu cầu HS chỉ ra được 2 chốt nối với hai đầu cuộn dây của biến trở là đầu A, B trên hình vẽ ( Nếu mắc 2 đầu A, B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi dịch chuyển con chạy C không làm thay đổi chiều dài cuộn dây có dòng điện chạy qua ( Không có tác dụng làm thay đổi điện trở.

C4:

2- Sử dụng biến trở để điều chỉnh dòng điện.

 (20( - 2A) có nghĩa là điện trở lớn nhất của biến trở là 20 (, cường độ dòng điện tối đa qua biến trở là 2A.

C5:

C6:

kết luận: Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

II- Các điện trở dùng trong kĩ thuật

C7. Yêu cầu nêu được:

+ Điện trở dùng trong kĩ thuật được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng ( S rất nhỏ ( Có kích thước nhỏ và R có thể rất lớn.

- Quan sát các loại điện trở dùng trong kĩ thuật, nhận dạng được 2 loại điện trở qua dấu hiệu:

+ Có trị số ghi ngay trên điện trở.

+ Trị số được thể hiện bằng các vòng màu trên điện trở.

III- Vận dụng:

C9 :


D. Củng cố:
HD HS làm bài 10.2 (tr.15 - SBT).
	Tóm tắt
Biến trở (50( - 2,50A)
( = 1,1.10-6(.m
l = 50m


a) Giải thích ý nghĩa con số
b) Umax = ?
c) S = ?

	Bài giải

a) Ý nghĩa của con số: 50( là điện trở lớn nhất của biến trở; 2,5A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.

b) Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên 2 đầu dây cố định của biến trở là: 

Umax = Imax.Rmax = 2,5.50 = 125(V)

c) Từ công thức: 
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E. Dặn dò:
 - Đọc phần có thể em chưa biết.



- Ôn lại các bài đã học.
-Làm nốt bài tập 10 (SBT).
Tuần: 05
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Bài 11. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ  CỦA DÂY DẪN.
I- MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở mắc nối tiếp, song song, hỗn hợp.
2. Kĩ năng:
( Phân tích, tổng hợp kiến thức.
( Giải bài tập theo đúng các bước giải.
3. Thái độ: Trung thực, kiên trì, hợp tác, yêu thích môn học
II- CHUẨN BỊ:
· GV: Bài tập và đáp án
· HS: SGK, đồ dùng học tập
III -TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bàI cũ: (KT 15 phút)
Yêu cầu 1HS làm bài tập 1 SGK
ĐA:
	Tóm tắt:
l =30m
S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2
( = 1,1.10-6(m
U = 220V
I =?
	Bài giải

Áp dụng công thức: R = (.
[image: image51.wmf]l
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Thay số:

R = 1,1.10-6.  eq \f(30;0,3.10-6)  = 110(()

Điện trở của dây nicrôm là 110(
Áp dụng công thức đ/l Ôm: I = 
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Thay số: I = 
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Vậy cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A.

- HS tham gia thảo luận bài 1 trên lớp, chữa bài vào vở nếu sai


C -  Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Giải bài tập 2
- Yêu cầu HS đọc đề bài bài 2. Tự ghi phần tóm tắt vào vở.
- Hướng dẫn HS phân tích đề bài, yêu cầu 1,2 HS nêu cách giải câu a) để cả lớp trao đổi, thảo luận. GV chốt lại cách giải đúng.
GV có thể gợi ý cho HS nếu HS không nêu được cách giải:
+ Phân tích mạch điện
+ Để bóng đèn sáng bình thường cần có điều kiện gì?
+ Để tính được R2, cần biết gì? (Có thể cần biết U2, I2 hoặc cần biết Rtđ của đoạn mạch).
- Đề nghị HS tự giải vào vở.
- Gọi 1 HS lên bảng giải phần a), GV kiểm tra bài giải của 1 số HS khác trong lớp.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. Nêu cách giải khác cho phần a). Từ đó so sánh xem cách giải nào ngắn gọn và dễ hiểu hơn ( chữa vào vở.
- Tương tự, yêu cầu cá nhân HS hoàn thành phần b). 
Hoạt động 2: Giải bài tập 3
- GV yêu cầu HS đọc và làm phần a) bài tập 3.
- GV có thể gợi ý: Dây nối từ M tới A và từ N tới B được coi như một điện trở Rđ mắc nối tiếp với đoạn  mạch gồm 2 bóng đèn (Rđ nt (R1//R2). Vậy điện trở đoạn mạch MN được tính như với mạch hỗn hợp ta đã biết cách tính ở các bài trước.
- Yêu cầu cá nhân HS làm phần a) bài 3. Nếu vẫn còn thấy khó khăn có thể tham khảo gợi ý SGK.

	1, Bài 2

Tóm tắt:

Cho mạch điện như hình vẽ

R1= 7,5(; I = 0,6A

U = 12V

a) Để đèn sáng bình thường R2 = ?

Bài giải

C1:

Phân tích mạch: R1 nt R2
Vì đèn sáng bình thường do đó.

I1 = 0,6A và R1 = 7,5(
R1 nt R2 ( I1 = I2 = I = 0,6A

Áp dụng CT: R = 
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Mà R = R1 + R2(R2 = R - R1
(R2 = 20( - 7,5( =12,5(
Điện trở R2 là 12,5( 

C2:

Áp dụng CT: I = 
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C3:

Áp dụng CT: I = 
[image: image58.wmf]U
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U1 + U2 = 12V(U2 = 7,5V

Vì R1 nt R2 (
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b) Tóm tắt

Rb = 30(
S = 1mm2 = 10-6m2
( = 0,4.10-6(m

1=?

Bài giải

Áp dụng công thức: R = (.
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 =  eq \f(30.10-6;0,4.10-6)  = 75(m)

Vậy chiều dài dây làm biến trở là 75m

2, Bài 3

Tóm tắt

R1 = 600(; R2 = 900(
UMN = 220V

1=200m; S=0,2mm2
( = 1,7.10-8(m

Bài giải.

Áp dụng công thức:

R =(.
[image: image62.wmf]l
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Điện trở của dây (Rd) là 17(()

VìR1//R2(R1,2=
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RMN = 360( +17( = 377(
Vậy điện trở đoạn mạch MN bằng 377(.


D. Củng cố:
HD HS làm BT3 phần b
- Nếu còn đủ thời gian thì cho HS làm phần b). Nếu hết thời gian thì cho HS về nhà hoàn thành bài b) và tìm các cách giải khác nhau.
- Với phần b), GV yêu cầu HS đưa ra các cách giải khác nhau. Gọi 2 HS lên bảng giải độc lập  theo 2 cách khác nhau.
- Gọi HS khác nhận xét xem cách nào giải nhanh và gọn hơn.
Lời giải:
b) áp dụng công thức: 
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EMBED Unknown[image: image67.wmf]220
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. 360 ( 210(V)
Vì R1//R2 (U1 = U2 = 210V
Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mỗi đèn là 210V.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Làm bài tập 11(SBT). Với lớp HS yếu thì có thể không giao bài 11.3
- GV gợi ý bài 11.4 cách phân tích mạch điện.
Tuần: 06
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Tiết 12: CÔNG SUẤT ĐIỆN

I- MỤC TIÊU
1. Kiến thức
( Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện.
( Vận dụng công thức P = U.I để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
2. Kĩ năng: Thu thập thông tin
3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận, yêu thích môn học
II - CHUẨN BỊ 
1. Đối với mỗi nhóm HS.
( 1 bóng đèn 12V - 3W (hoặc 6V -3W)
( 1 bóng đèn 12V - 6W (hoặc 6V - 6W)
( 1 nguồn điện 6V hoặc 12V phù hợp với loại bóng đèn (hoặc 1 bộ chỉnh lưu hạ thế).
( 1 công tắc, 1 biến trở 20 ( - 2A
( 1 ampekế có GHĐ 1,2A và ĐCNN 0,01A.
( 1 vôn kế có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V
2. GV:
( 1 bóng đèn 220V - 100W; 1 bóng 220V - 25W được lắp trên bảng điện.
( 1 số dụng cụ điện như máy sấy tóc, quạt trần (ở lớp học).
( Bảng công suất điện của một số dụng cụ điện thường dùng (phóng to).
( Bảng 2 viết trên bảng phụ (có thể bổ sung thêm cột tích U.I để HS dễ so sánh với công suất).
III –TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:

9A:


9B:

B -  Kiểm tra bàI cũ: (Kết hợp trong bài)

C- Bài mới:
Tổ chức tình huống học tập
- Bật công tắc 2 bóng đèn 220V - 100W và 220V - 25W. Gọi HS nhận xét độ sáng của 2 bóng đèn?
- GV: Các dụng cụ điện khác như quạt, nồi cơm điện, bếp điện... cũng có thể hoạt động mạnh yếu khác nhau. Vậy căn cứ vào đâu để xác định mức độ hoạt động mạnh, yếu khác nhau này? ( Bài mới
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu công suất định mức của các dụng cụ điện
- GV cho HS quan sát một số dụng cụ điện (bóng đèn, máy sấy tóc...) 
(HS quan sát và đọc số ghi trên một số dụng cụ điện) 
- Gọi HS đọc số được ghi trên các dụng cụ đó( GV ghi  bảng 1 số ví dụ 
(HS đọc số ghi trên hộp số quạt trần của lớp học).
- Yêu cầu HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn thí nghiệm ban đầu( Trả lời câu hỏi C1.
(HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn làm thí nghiệm và trả lời câu C1)
- GV thử độ sáng của 2 đèn để chứng minh với cùng HĐT, đèn 100W sáng hơn đèn 25W
- GV: ở lớp 7 ta đã biết số vôn (V) có ý nghĩa như thế nào? ở lớp 8 oát (W) là đơn vị của đại lượng nào?
(HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời)
( Số oát ghi trên dụng cụ dùng điện có ý nghĩa gì?
 ( HS đọc thông báo mục 2 và ghi ý nghĩa số oát vào vở)
-Yêu cầu 1,2 học sinh giải thích ý nghĩa con số trên dụng cụ điện ở phần 1. 
(-HS giải thích  ý nghĩa con số ghi trên các dụng cụ điện. Ví dụ: Đèn ghi (220V - 100W)
Nội dung tích hợp
- Hướng dẫn HS trả lời câu C3 
(Cá nhân HS trả lời câu C3)
- GV treo bảng công suất của một số dụng cụ điện thường dùng. Yêu cầu HS giải thích con số ứng với 1, 2 dụng cụ điện trong bảng.
(HS nghiêc cớu SGK) 
Hoạt động 2: Tìm công thức tính công suất điện
- GV chuyển ý: Như phần đầu mục II - SGK.
- Gọi HS nêu mục tiêu thí nghiệm.
(HS nêu được mục tiêu thí nghiệm)
- Nêu các bước tiến hành thí nghiệm
(Đọc SGK phần thí nghiệm và nêu được các bước tiến hành thí nghiệm.)
- Yêu cầu tiến hành thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả trung thực vào bảng 2.
(Tiến hành TN các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm)
- Yêu cầu HS trả lời câu C4, C5
Hoạt động 3: Vận dụng    
 Yêu cầu HS hoàn thành câu C6 theo hướng dẫn của GV:
(Cá nhân HS hoàn thành câu C6.)
+ Đèn sáng bình thường khi nào?
+ Để bảo vệ đèn, cầu chì được mắc như thế nào?

	I. Công suất định mức của các dụng cụ điện.

1. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện.
C1:với cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn.

2. ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện.

+ Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện chỉ công suất định mức của dụng cụ đó.

+ Khi dụng cụ điện được sử dụng với HĐT bằng HĐT định mức thì tiêu thụ công suất bằng công suất định mức.

có nghĩa là đèn có:

HĐT định mức là 220V;

Công suất định mức là: 100W.

Khi đèn sử dụng ở HĐT 220V thì công suất của đèn đạt được là 100W và khi đó đèn sáng bình thường. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường:

+ Đối với một số dụng cụ điện thỡ việc sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đối với một số dụng cụ khác nếu sử dụng dưới hiệu điện thế định mức có thể làm giảm tuổi thọ của chỳng.

+ Nếu đặt vào dụng cụ điện hiệu điện thế lớn hơn hiệu điện thế định mức, dụng cụ sẽ đạt công suất lớn hơn công suất định mức. Việc sử dụng như vậy sẽ làm giảm tuổi thọ của dụng cụ hoặc gây ra cháy nổ rất nguy hiểm.

+ Sử dụng máy ổn áp để bảo vệ các thiết bị điện.
C3:+ Cùng một bóng đèn, khi sáng mạnh thì có công suất lớn hơn.

+ Cùng một bếp điện, lúc nóng ít hơn thì công suất nhỏ hơn.

II. Công thức tính công suất điện.

1. Thí nghiệm.

 Xác định mối liên hệ giữa công suất tiêu thụ (P)  của một dụng cụ điện với hiệu điện thế (U) đặt vào dụng cụ đó và cường độ dụng điện (I) chạy qua nó.

2. Công thức tính công suất điện.

- công thức P = U.I 

- Trả lời câu C5( Ghi các công thức tính công suất suy diễn vào vở. 

III- Vận dụng:

C6:+ Đèn sáng bình thường khi đèn được sử dụng ở HĐT định mức U = 220V, khi đó công suất đèn đạt được bằng công suất định mức P = 75W.

Áp dụng công thức: P = U.I (
I = 
[image: image69.wmf]  75
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+ Có thể dùng loại cầu chì loại 0,5A vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.



D- Củng cố:
Hướng dẫn HS cách giải bài tập C6, C7 phần vận dụng. 
E- Hướng dẫn về nhà:
- Học và làm bài 12 (SBT)
- GV hướng dẫn học sinh bài 12.7:
+ Công thức tính công đã học ở lớp 8: A = F.s
+ Công thức tính công suất: P = 
[image: image71.wmf]A

t

 (công thức này áp dụng cho mọi cơ cấu sinh công).
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